
UBND THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

TRUNG TÂM Y TẾ  

 
Số:         /TTYT-KD 

V/v báo giá cung cấp dịch vụ Bảo 

dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn 

máy móc, thiết bị y tế năm 2025  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                        

 

                            Hoài Nhơn, ngày     tháng 4 năm 2025 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá dự toán các dịch vụ bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn máy móc thiết 

bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn năm 2025, 

với nội dung cụ thể như sau: 

 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. 

2. Thông tin liên hệ: Khoa Dược – VT,TBYT; SĐT: 0973.327.799 hoặc 

0975.271.098, Email: ttyttxhoainhon@gmail.com và duocttythn@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:   

- Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư -Trung 

tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn, Địa chỉ: Khu Phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định; Ngoài bì ghi rõ: Báo giá cung cấp dịch vụ bảo dưỡng/ kiểm 

định, hiệu chuẩn máy móc thiết bị y tế. 

- Nhận qua email: Qúy công ty/ nhà cung cấp gửi file mềm và bản scan có đóng 

dấu theo mẫu đính kèm đến email: ttyttxhoainhon@gmail.com và 

duocttythn@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 08 tháng  4 năm 2025 đến trước ngày 

18 tháng 4 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được 

xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08 tháng 

04 năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá  

1. Danh mục dịch vụ bảo dưỡng/ kiểm định, hiệu chuẩn máy móc thiết bị 

y tế gồm 2 phụ lục kèm theo. Nhà thầu có thể tham gia chào giá cho một phụ lục 

danh mục dịch vụ hoặc chào cho cả 02 phụ lục danh mục dịch vụ ( giá chào phải 

trọn gói cho mỗi phụ lục dịch vụ) tùy thuộc vào năng lực của đơn vị mình. 

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Tại các khoa, phòng, trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. 

3. Giá chào cung cấp dịch vụ Bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn máy 

móc thiết bị y tế: Giá đã bao gồm chi phí đi lại, vận chuyển cung cấp dịch vụ, thuế 

VAT và các chi phí khác liên quan,… 

mailto:duocttythn@gmail.com
mailto:ttyttxhoainhon@gmail.com
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4. Thời gian thực hiện dịch vụ dự kiến: từ khi hợp đồng có hiệu lực đến 

trước ngày 31/12/2025 (theo lịch của TTYT yêu cầu, sau khi ký kết hợp đồng). 

5. Các điều khoản tạm ứng: không. 

6. Thanh toán hợp đồng: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi hoàn 

thành nội dung công việc và đủ điều kiện thanh toán (Trừ trường hợp có thỏa thuận 

khác). 

7. Nhà thầu cung cấp, gửi kèm theo hồ sơ chào giá các tài liệu sau: 

- Hóa đơn, Hợp đồng tương tự/thanh lý hợp đồng tương tự gần nhất. 

- Giấy đăng ký kinh doanh về lĩnh vực cung cấp Dịch vụ bảo dưỡng, kiểm định, 

hiệu chuẩn máy móc, thiết bị y tế. 

- Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện hoạt động cung cấp Dịch vụ bảo trì bảo 

dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị y tế. Đối với các Thiết bị y tế thuộc 

Danh mục thiết bị y tế phải được kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật theo quy 

định Nghị định 98/2021/NĐ-CP, yêu cầu nhà thầu phải cung cấp các tài liệu, quy 

trình kiểm định,…theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn thông báo đến quý công ty có năng lực trong 

lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị y tế 

tại Việt Nam quan tâm, tham gia có thể chào giá (Mẫu báo giá đính kèm). 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn kính thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- http://chaogiatbty.moh.gov.vn; 

- Trang TTĐT của TTYT TX Hoài Nhơn; 

- Lưu: VT, TCKT, K.Dược-VT,TBYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Trần Hữu Vinh 

 

 

 

 



Phụ lục 1:  

DANH MỤC, DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ Y TẾ 

(Kèm theo Công văn số       /TTYT-KD ngày       tháng 4 năm 2025 của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn) 

 

STT Tên dịch vụ bảo dưỡng Mô tả dịch vụ bảo dưỡng tối thiểu 

Khối 

lượng/

Số 

lượng 

Đơn 

vị 

tính   

Số lần 

thực hiện 

Địa điểm thực hiện 

dịch vụ 

Dự kiến 

ngày hoàn 

thành dịch 

vụ 

1 
Bơm tiêm điện 

 

- Vệ sinh thiết bị 

- Vận hành thử nghiệm trên bệnh nhân và hiệu 

chỉnh các thông số kỹ thuật,…  

- Kiểm tra vệ sinh giá kẹp bơm tiêm,.. 

- Kiểm tra nguồn điện, pin dự phòng 

6 Máy 

01 

lần/năm 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Trước ngày 

31/12/2025 

2 
Máy truyền dịch  

 

- Vệ sinh thiết bị 

- Vận hành thử nghiệm trên bệnh nhân và hiệu 

chỉnh các thông số kỹ thuật 

- Kiểm tra nguồn điện, pin dự phòng 

7 Máy 

01 

lần/năm 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Trước ngày 

31/12/2025 

3 

Monitor theo dõi bệnh 

nhân  5 thông số 

 

- Kiểm tra các điều kiện đầu vào, pin dự phòng, 

kiểm tra nguồn điện 

- Kiểm tra chức năng các phụ kiện kèm theo 

máy 

- Kiểm tra hoạt động và hiệu chỉnh các thông 

số kỹ thuật, chạy thử trên bệnh nhân……. 

- Vệ sinh thiết bị, bên trong máy và bên ngoài 

máy   

6 Máy 

01 

lần/năm 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Trước ngày 

31/12/2025 

4 

Monitor theo dõi bệnh 6 

thông số  

 

- Kiểm tra các điều kiện đầu vào, pin dự phòng 

- Kiểm tra chức năng các phụ kiện 

- Kiểm tra hoạt động và hiệu chỉnh các thông 

số kỹ thuật, chạy thử trên bệnh nhân….. 

- Vệ sinh thiết bị,bên trong máy và bên ngoài 

máy   

1 Máy 

01 

lần/năm 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Trước ngày 

31/12/2025 
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5 

Máy theo dõi sản khoa 

02 chức năng 

 

- Kiểm tra các điều kiện đầu vào, pin dự phòng 

- Kiểm tra chức năng các phụ kiện 

- Kiểm tra hoạt động và hiệu chỉnh các thông 

số kỹ thuật, chạy thử trên bệnh nhân….. 

- Vệ sinh thiết bị,bên trong máy và bên ngoài 

máy   

2 Máy 

01 

lần/năm 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Trước ngày 

31/12/2025 

6 
Máy phá rung tim  

 

-Kiểm tra dây cáp nguồn và chốt tiếp xúc với 

tấm bản cực không bị hở, xước 

-Kiểm tra cường độ, tầng số cần thiết 

-Kiểm tra điện cực truyền xung điện 

-Kiểm ra võ, phím, nút vặn, nút ấn, công tắc, 

tay cầm 

-Kiểm ra nguồn điện cấp vào  

-Vệ sinh thiết bị ,bên ngoài máy ,chạy thử đưa 

vào sử dụng  

1 Máy 

01 

lần/năm 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Trước ngày 

31/12/2025 

7 
Lồng ấp trẻ sơ sinh  

 

-Kiểm tra các chức năng, thông số của thiết bị 

- Vệ sinh lau chùi thiết bị. 

- Vệ sinh bo mạch điện. 

- Kiểm tra vệ sinh bảng điều khiển. 

- Kiển tra vệ sinh các phím chức năng 

1 Máy 

01 

lần/năm 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Trước ngày 

31/12/2025 

8 

Máy thở CPAP không 

xâm nhập, chạy điện 

  

 Kiểm tra các chức năng, thông số của thiết bị 

- Vệ sinh lau chùi máy. 

- Kiểm tra vệ sinh các đường dẫn khí, bóng, 

sensor,... 

- Vệ sinh các bo mạch điện. 

- Kiểm tra vệ sinh các công tắc và các phím 

chức năng. 

- Kiểm tra các dây cáp, các đầu kết nối tín hiệu. 

- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các 

thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các 

thông số (nếu cần). 

- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm 

thay thế vật tư, linh kiện). 

1 Máy 

01 

lần/năm 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Trước ngày 

31/12/2025 
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9 
Máy gây mê kèm thở 

 

Kiểm tra các chức năng, thông số của thiết bị 

- Vệ sinh lau chùi máy. 

- Kiểm tra vệ sinh các đường dẫn khí, bóng, 

sensor,... 

- Vệ sinh các bo mạch điện. 

- Kiểm tra vệ sinh các công tắc và các phím 

chức năng. 

- Kiểm tra các dây cáp, các đầu kết nối tín hiệu. 

- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các 

thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các 

thông số (nếu cần). 

- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm 

thay thế vật tư, linh kiện) 

1 Máy 

01 

lần/năm 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Trước ngày 

31/12/2025 

10 

Máy gây mê kèm thở + 

máy nén  

 

- Kiểm tra các chức năng, thông số của thiết bị 

- Vệ sinh lau chùi máy. 

- Kiểm tra vệ sinh các đường dẫn khí, bóng, 

sensor,... 

- Vệ sinh các bo mạch điện. 

- Kiểm tra vệ sinh các công tắc và các phím 

chức năng. 

- Kiểm tra các dây cáp, các đầu kết nối tín hiệu. 

- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các 

thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các 

thông số (nếu cần). 

- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm 

thay thế vật tư, linh kiện). 

1 Máy 

01 

lần/năm 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Trước ngày 

31/12/2025 

11 
Dao mổ điện cao tần 

 

- Vệ sinh bên ngoài và bên trong thiết bị bao 

gồm bo mạch, quạt tản nhiệt 

- Kiểm tra độ dẫn điện của các phụ kiện (dây 

cáp mono, bipolar, tấm điện cực trung tính. 

- Vận hành thử nghiệm và hiệu chỉnh các thông 

số kỹ thuật  

- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ  

1 Máy 

01 

lần/năm 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Trước ngày 

31/12/2025 
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12 
Máy đo khúc xạ tự động 

 

- Vệ sinh thiết bị bằng hóa chất vệ sinh quang 

học chuyên dụng 

- Sửa chữa, khắc phục các lỗi nhỏ 

-Vệ sinh bên trong máy,bên ngoài máy  

-Vận hành thử nghiệm chạy thử 

2 Máy 

01 

lần/năm 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Trước ngày 

31/12/2025 

13 

Máy xét nghiệm sinh hóa 

tự động 180test/giờ (gồm 

điện giải)  

 

-Kiểm tra toàn diện thiết bị, điện nối đất. 

-Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và 

phích cắm 

-Kiểm tra hệ thống đường dẫn, ống nối của 

thiết bị tới bình nước cất, nước rửa máy 

-Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận 

phía trong máy gồm motor khay hóa chất, moto 

khay mẫu bệnh phẩm 

-Vệ sinh kim hút mẫu, kim khuấy, bộ 

rửa kim hút mẫu kim khuấy… 

- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các 

thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các 

thông số (nếu cần). 

- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm 

thay thế vật tư, linh kiện). 

1 Máy 

01 

lần/năm 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Trước ngày 

31/12/2025 

13 

Máy X-quang cao tần kỹ 

thuật số (Shimazu) 

 

* Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống máy (máy chụp 

và máy in phim) 

- Kiểm tra các chức năng, thông số của thiết bị 

- Kiểm tra toàn diện điện nối đất. 

- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ 

phích cắm. 

-Vệ sinh máy thân máy và các bo mạch. 

- Kiểm tra bộ quét và lấy tia X nhận ảnh. 

- Cân chỉnh tiêu điểm ,trường sáng,trường xạ 

- Kiểm tra chất lượng hình ảnh quét trên phim 

- Vệ sinh và kiểm tra tủ điều khiển. 

- Kiểm tra đầu đèn phát tia X 

- Kiểm tra dầu trong đầu đèn 

1 Máy 

01 

lần/năm 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Trước ngày 

31/12/2025 
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- Tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống lần cuối 

vận hành chạy thử trước khi bàn giao đến người 

sử dụng. 

14 
Máy X-Quang thường 

(Shimazu) 

- Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống máy  

- Kiểm tra các chức năng, thông số của thiết bị 

- Kiểm tra toàn diện điện nối đất. 

- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và ổ 

phích cắm. 

-Vệ sinh máy thân máy và các bo mạch. 

- Kiểm tra bộ quét và lấy tia X nhận ảnh. 

- Cân chỉnh tiêu điểm ,trường sáng,trường xạ 

- Kiểm tra chất lượng hình ảnh quét trên phim 

- Vệ sinh và kiểm tra tủ điều khiển. 

- Kiểm tra đầu đèn phát tia X 

- Kiểm tra dầu trong đầu đèn 

- Tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống lần cuối 

vận hành chạy thử trước khi bàn giao đến người 

sử dụng. 

1 Máy 

01 

lần/năm 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Trước ngày 

31/12/2025 

15 
Máy siêu âm tổng quát 

 

- Kiểm tra các điều kiện hoạt động bao gồm 

nguồn điện, tiếp địa, ổn áp/ bộ lưu điện, nhiệt 

độ, độ ẩm. 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị, bao gồm cả bên trong 

máy, màn hình, bàn phím, chuột và các đầu dò. 

- Kiểm tra chức năng của các phím. 

- Kiểm tra chất lượng của các đầu dò. 

- Kiểm tra/ Hiệu chuẩn các thông số màn hình. 

- Dọn dẹp ổ đĩa, tối ưu hóa tốc độ xử lý của 

phần mềm. 

- Sao lưu lại dữ liệu/ Tạo đĩa cứu hộ khi cần 

thiết. 

- Kiểm tra các tín hiệu Video đầu ra và các kết 

nối khác. 

1 Máy 

01 

lần/năm 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Trước ngày 

31/12/2025 
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16 

Máy siêu âm chuẩn đoán 

màu 

 

 

- Kiểm tra các điều kiện hoạt động bao gồm 

nguồn điện, tiếp địa, ổn áp/ bộ lưu điện, nhiệt 

độ, độ ẩm. 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị, bao gồm cả bên trong 

máy, màn hình, bàn phím, chuột và các đầu dò. 

- Kiểm tra chức năng của các phím. 

- Kiểm tra chất lượng của các đầu dò. 

- Kiểm tra/ Hiệu chuẩn các thông số màn hình. 

- Dọn dẹp ổ đĩa, tối ưu hóa tốc độ xử lý của 

phần mềm. 

- Sao lưu lại dữ liệu/ Tạo đĩa cứu hộ khi cần 

thiết. 

- Kiểm tra các tín hiệu Video đầu ra và các kết 

nối khác. 

1 Máy 

01 

lần/năm 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Trước ngày 

31/12/2025 

17 
Kính hiển vi phẩu thuật 

mắt 

- Vệ sinh thiết bị bằng hóa chất vệ sinh quang 

học chuyên dụng 

- Sửa chữa, khắc phục các lỗi nhỏ 

-Vệ sinh bên trong máy  

-Vệ sinh bên ngoài máy 

-Vận hành thử nghiệm hiệu chỉnh 

- kiểm tra toàn diện thiết bị, điện nối đất 

1 Máy 

01 

lần/năm 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Trước ngày 

31/12/2025 

18 
Nồi hấp tiệt trùng 

VM 08.300-NH 

-Kiểm tra các thành phần điện 

-Kiểm tra và thay thế miếng đệm cửa 

-Kiểm tra bộ lọc nước và không khí 

-Bôi trơn chốt cửa 

-Kiểm tra hệ thống xem có rò rỉ không 

-Vệ sinh toàn bộ thiết bị 

1 Cái 

01 

lần/năm 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Trước ngày 

31/12/2025 

Tổng cộng:  18 khoản  
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Phụ lục 2:  

DANH MỤC DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN MÁY MÓC, THIẾT BỊ Y TẾ 

(Kèm theo Công văn số       /TTYT-KD ngày      tháng 4 năm 2025 của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn) 

 

S

T

T 

Tên dịch vụ kiểm 

định, hiệu chuẩn 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Mô tả dịch vụ cơ bản 

Địa điểm thực hiện 

dịch vụ 

Thời gian 

thực 

hiện/thời 

gian hoàn 

thành dịch 

vụ 

1  Lồng ấp trẻ sơ sinh Cái 1 

Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật Lồng ấp trẻ sơ sinh 

(Kiểm định thiết bị theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 và Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022) 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Theo lịch 

của TTYT 

2  
Dao mổ điện cao 

tần 
Cái 1 

Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật Dao mổ điện cao tần 

(Kiểm định thiết bị theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 và Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022) 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Theo lịch 

của TTYT 

3  
Máy gây mê kèm 

thở 
Máy 1 

Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật Máy gây mê kèm thở 

(Kiểm định thiết bị theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 và Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022) 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Theo lịch 

của TTYT 

4  
Máy gây mê kèm 

thở + máy nén 
Máy 1 

Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật Máy gây mê kèm thở 

(Kiểm định thiết bị theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 và Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022) 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Theo lịch 

của TTYT 

5  Máy phá rung tim Máy 1 

Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật Máy phá rung tim 

(Kiểm định thiết bị theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 và Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022) 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Theo lịch 

của TTYT 
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6  

Máy thở CPAP 

không                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

xâm nhập, chạy 

điện 

Máy 1 

Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật Máy thở CPAP không 

xâm nhập, chạy điện 

(Kiểm định thiết bị theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 và Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022) 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Theo lịch 

của TTYT 

7  
Bộ kiểm soát nhiệt 

độ 
Cái 3 

Kiểm định an toàn theo quy định tại Thông tư số 02/VBHN-

BKHCN ngày 03/7/2024 của Bộ Khoa học công nghệ 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Theo lịch 

của TTYT 

8  Huyết áp cơ Cái 33 
Kiểm định an toàn theo quy định tại Thông tư số 02/VBHN-

BKHCN ngày 03/7/2024 của Bộ Khoa học công nghệ 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Theo lịch 

của TTYT 

9  Huyết áp điện tử Cái 17 
Kiểm định an toàn theo quy định tại Thông tư số 02/VBHN-

BKHCN ngày 03/7/2024 của Bộ Khoa học công nghệ 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Theo lịch 

của TTYT 

10  Huyết áp thủy ngân Cái 1 
Kiểm định an toàn theo quy định tại Thông tư số 02/VBHN-

BKHCN ngày 03/7/2024 của Bộ Khoa học công nghệ 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Theo lịch 

của TTYT 

11  
Máy điện tim 3 

kênh 
Máy 3 

Kiểm định an toàn theo quy định tại Thông tư số 02/VBHN-

BKHCN ngày 03/7/2024 của Bộ Khoa học công nghệ 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Theo lịch 

của TTYT 

12  
Máy điện tim 6 

kênh 
Máy 1 

Kiểm định an toàn theo quy định tại Thông tư số 02/VBHN-

BKHCN ngày 03/7/2024 của Bộ Khoa học công nghệ 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Theo lịch 

của TTYT 
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13  Máy đo tật khúc xạ Máy 2 
Kiểm định an toàn theo quy định tại Thông tư số 02/VBHN-

BKHCN ngày 03/7/2024 của Bộ Khoa học công nghệ 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Theo lịch 

của TTYT 

14  Micropet các cỡ  Cái 8 
Kiểm định an toàn theo quy định tại Thông tư số 02/VBHN-

BKHCN ngày 03/7/2024 của Bộ Khoa học công nghệ 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Theo lịch 

của TTYT 

15  Nhiệt ẩm kế cơ Cái 8 
Kiểm định an toàn theo quy định tại Thông tư số 02/VBHN-

BKHCN ngày 03/7/2024 của Bộ Khoa học công nghệ 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Theo lịch 

của TTYT 

16  Nhiệt ẩm kế tự ghi Cái 5 
Kiểm định an toàn theo quy định tại Thông tư số 02/VBHN-

BKHCN ngày 03/7/2024 của Bộ Khoa học công nghệ 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Theo lịch 

của TTYT 

17  
Nhiệt kế điện tử đo 

trán 
Cái 6 

Kiểm định an toàn theo quy định tại Thông tư số 02/VBHN-

BKHCN ngày 03/7/2024 của Bộ Khoa học công nghệ 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Theo lịch 

của TTYT 

18  
Nhiệt kế thủy ngân 

y học 
Cái 10 

Kiểm định an toàn theo quy định tại Thông tư số 02/VBHN-

BKHCN ngày 03/7/2024 của Bộ Khoa học công nghệ 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Theo lịch 

của TTYT 

19  
Nhiệt kế thủy ngân 

đo nhiệt độ tủ lạnh 
Cái 17 

Kiểm định an toàn theo quy định tại Thông tư số 02/VBHN-

BKHCN ngày 03/7/2024 của Bộ Khoa học công nghệ 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Theo lịch 

của TTYT 
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20  Cân  5kg Cái 1 
Kiểm định an toàn theo quy định tại Thông tư số 02/VBHN-

BKHCN ngày 03/7/2024 của Bộ Khoa học công nghệ 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Theo lịch 

của TTYT 

21  Cân 20kg Cái 1 
Kiểm định an toàn theo quy định tại Thông tư số 02/VBHN-

BKHCN ngày 03/7/2024 của Bộ Khoa học công nghệ 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Theo lịch 

của TTYT 

22  Cân 10kg  Cái 1 
Kiểm định an toàn theo quy định tại Thông tư số 02/VBHN-

BKHCN ngày 03/7/2024 của Bộ Khoa học công nghệ 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Theo lịch 

của TTYT 

23  Tủ cấy vi sinh Cái 1 Hiệu chuẩn An toàn sinh học theo quy định 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Theo lịch 

của TTYT 

24  
Cân phân tích 4 số 

lẻ 
Cái 1 

Kiểm định  an toàn  theo quy định tại Thông tư số 02/VBHN-

BKHCN ngày 03/7/2024 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Theo lịch 

của TTYT 

25  
Tủ nuôi cấy an toàn 

sinh học cấp 2 
Cái 2 Hiệu chuẩn An toàn sinh học theo quy định 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Theo lịch 

của TTYT 

26  

Tủ lạnh bảo quản 

vắc xin chuyên 

dụng  

Cái 3 Hiệu chuẩn theo an toàn chất lượng trong Tiêm chủng mở rộng 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Theo lịch 

của TTYT 
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27  Nồi hấp tiệt trùng Cái 1 
Kiểm định an toàn theo quy định tại Thông tư 36/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 30/12/2019 

Tại các khoa, phòng, 

Trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn 

Theo lịch 

của TTYT 

Tổng cộng:  27 khoản 
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Phụ lục: Mẫu báo giá 

(Kèm theo Công văn số       / TTYT-KD, ngày       / 4 /2025 của TTYT TX Hoài Nhơn) 

 
Tên Công ty:………. 

Địa chỉ:……………. 

Số ĐT:……………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do – hạnh phúc 

 

BÁO GIÁ  

Kính gửi: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của nhà 

cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa 

chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ ,bảo trì, bảo dưỡng,  thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng,  thiết bị y tế. 

STT 
Danh mục dịch 

vụ 
Mô tả dịch vụ 

Khối lượng /Số 

lượng 
Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền 

1             

2             

...             

Tổng cộng:   

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ 

hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại 

khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng 

thanh toán  theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

……, ngày.... tháng....năm.... 

  Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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